
7. 7. HHààmm lưlượợngng chungchung bbụụii, , bbùùnn,  ,  sséétt ( ( PhươngPhương phpháápp rrửửaa
):):

TTóómm ttắắtt ::
-- SSấấyy khôkhô đđáá dămdăm, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;
-- RRửửaa ssạạchch bbụụii, , bbùùnn, , sséétt trongtrong đđáá dămdăm bbằằngng ththùùngng rrửửaa
ccóó vòivòi;;

-- SSấấyy khôkhô đđáá dămdăm đãđã rrửửaa ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;
-- HHààmm lưlượợngng bbụụii bbùùnn sséétt đưđượợcc ttíínhnh
bbằằngng % % soso vvớớii ttổổngng khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu
banban đđầầuu..

Thùng rửa có vòi



8. 8. ChChỉỉ ssốố tươngtương đươngđương ccáátt ESES ((AASHTOAASHTO TT176):176):

aa. . BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp :: chchỉỉ ssốố ESES gigiáánn titiếếpp
phphảảnn áánhnh hhààmm lưlượợngng bbụụii, , sséétt trongtrong đđáá dămdăm, , 
ccáátt hohoặặcc đđấấtt;;

-- ESES llàà chchỉỉ ssốố ttíínhnh bbằằngng phphầầnn trămtrăm ttỉỉ ssốố gigiữữaa
chichiềềuu caocao ccộộtt vvậậtt liliệệuu & & ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt
nưnướớcc kkếếtt bôngbông;;

-- PhươngPhương phpháápp nnààyy xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp hhààmm lưlượợngng
bbụụii sséétt nhanhnhanh hơnhơn nhinhiềềuu soso vvớớii phươngphương phpháápp
rrửửaa..



Bộ thiết bị thí nghiệm ES



8. 8. ChChỉỉ ssốố tươngtương đươngđương ccáátt ESES..
Máy lắc thí nghiệm ES



Một loại máy lắc thí nghiệm ES khác



bb. . TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu, , ssààngng llấấyy 120120gg llọọtt quaqua ssààngng
55mmmm;;

-- ĐĐổổ VLVL vvààoo ốốngng đongđong, , đđổổ vvààoo 1 1 íítt dungdung ddịịchch
nưnướớcc rrửửaa, , ngâmngâm mmẫẫuu & & llắắcc mmẫẫuu đđểể bbụụii sséétt
hòahòa vvààoo nưnướớcc rrửửaa;;

-- DDùùngng ốốngng rrửửaa tiatia nưnướớcc rrửửaa vvààoo mmẫẫuu đđểể titiếếpp ttụụcc
ttááchch bbụụii sséétt rara khkhỏỏii mmẫẫuu đđếếnn ngangngang vvạạchch quyquy
đđịịnhnh;;

-- ĐoĐo chichiềềuu caocao ccộộtt mmẫẫuu & & ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt
mmẫẫuu & & ccộộtt nưnướớcc kkếếtt bôngbông trongtrong ốốngng đongđong..



9. 9. ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles ::

aa. . KhKhááii niniệệmm :: xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp mmứứcc
đđộộ ccốốtt liliệệuu bbịị bbáánhnh xexe mmààii mònmòn, , vava
đđậậpp llààmm chocho mònmòn, , vvỡỡ bbằằngng ccááchch chocho
1 1 lưlượợngng ccốốtt liliệệuu ccóó ththàànhnh phphầầnn hhạạtt
nhnhấấtt đđịịnhnh vvààoo 1 1 ththùùngng quayquay ccùùngng vvớớii
ccáácc viênviên bibi ssắắtt;;



-- TrưTrướớcc đâyđây ddùùngng phươngphương phpháápp đđộộ haohao mònmòn
DevalDeval, , khikhi ththùùngng quayquay ccốốtt liliệệuu ssẽẽ mmààii
mònmòn dodo mama ssáátt vvààoo nhaunhau & & mama ssáátt vvààoo
ththùùngng quayquay..

-- LosLos AngelesAngeles chocho thêmthêm ccáácc viênviên bibi ssắắtt nênnên
khikhi ththùùngng quayquay ccáácc viênviên bibi còncòn vava đđậậpp
llààmm vvỡỡ thêmthêm ccáácc viênviên đđáá ( ( mômô phphỏỏngng
viviệệcc bbáánhnh xexe vava đđậậpp vvààoo mmặặtt đưđườờngng khikhi
chuychuyểểnn đđộộngng ).).



bb. . TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu, , llấấyy 12501250gg hohoặặcc 25002500gg
mmỗỗii loloạạii ttùùyy thuthuộộcc vvààoo phươngphương phpháápp ththíí
nghinghiệệmm;;

-- PhPhốốii hhợợpp ccáácc ccỡỡ hhạạtt đđểể đđạạtt đưđượợcc khkhốốii
lưlượợngng banban đđầầuu llàà 50005000gg( ( hohoặặcc 1000010000gg););

-- ĐĐổổ VLVL vvàà ccáácc viênviên bibi ( 6 ( 6 đđếếnn 12 12 viênviên ) ) 
vvààoo ththùùngng quayquay, , chocho ththùùngng quayquay 500 500 
vòngvòng ( ( hohoặặcc 1000 1000 vòngvòng););



-- LLấấyy vvậậtt liliệệuu rara, , ssààngng quaqua ssààngng 1,71,7mmmm;;

-- RRửửaa ssạạchch, , ssấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu trêntrên
ssààngng rrồồii câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- LL..AA chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm ccốốtt liliệệuu ttổổnn
ththấấtt ( ( dưdướớii ssààngng ) ) soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng
mmẫẫuu banban đđầầuu..



MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles



MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn MicroMicro DevalDeval



MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn DevalDeval



11. 11. CưCườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai::
TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- GiaGia côngcông đđáá ththàànhnh ccáácc ttổổ mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ hohoặặcc
hhììnhnh llậậpp phươngphương ccóó kkííchch thưthướớcc 5050mmmm;;

-- NNéénn mmẫẫuu theotheo ccáácc phươngphương ddọọcc ththớớ, , ngangngang ththớớ
ởở trtrạạngng ththááii khôkhô hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa
nưnướớcc;;

-- TTíínhnh totoáánn cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn trungtrung bbììnhnh ccủủaa
ccáácc ttổổ mmẫẫuu ddựựaa trêntrên llựựcc phpháá hohoạạii mmẫẫuu & & titiếếtt
didiệệnn mmẫẫuu..



MMááyy nnéénn xxáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá dămdăm



12. 12. ĐĐộộ nnéénn ddậậpp ccủủaa đđáá dămdăm ::
TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá dămdăm, , câncân khkhốốii lưlượợngng ( ( ttùùyy theotheo
kkííchch ccỡỡ llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđáá dămdăm ), ), ssấấyy mmẫẫuu khôkhô
hohoặặcc ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;;

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo xixi--lanhlanh nnéénn, , giagia ttảảii đđếếnn llựựcc quyquy
đđịịnhnh & & gigiữữ ttảảii ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp;;

-- LLấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii xixi--lanhlanh, , ssààngng mmẫẫuu quaqua ssààngng
2.52.5mmmm, , ssấấyy khôkhô rrồồii câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐộộ nnéénn ddậậpp chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm ccốốtt liliệệuu llọọtt quaqua
ssààngng soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..



MMộộtt ssốố loloạạii khuônkhuôn nnéénn ddậậpp đđáá dămdăm



13. 13. HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt ccủủaa đđáá dămdăm ::

TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá dămdăm, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ ccủủaa đđáá dămdăm ););

-- TTááchch ccáácc hhạạtt ccóó chichiềềuu ddààii llớớnn hơnhơn 3 3 llầầnn chichiềềuu
caocao bbằằngng thưthướớcc kkẹẹpp hohoặặcc thưthướớcc đođo khekhe hhởở;;

-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm khkhốốii
lưlượợngng ccốốtt liliệệuu ddẹẹtt vvớớii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban
đđầầuu..



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt


